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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0117988236 TRẦN THỊ NGỌC DIỆP Nữ 26/10/2010 THCS Kim Lũ

2 0117967480 NGUYỄN MINH HẰNG Nữ 27/08/2010 THCS Xuân Thu

3 0139759641 LÙ THỊ THU HƯƠNG Nữ 22/12/2010 THCS Tiên Dược

4 0117993777 TRỊNH QUỐC KHÁNH Nam 30/06/2010 THCS Bắc Phú

5 0131148831 NGUYỄN NHẬT MINH Nữ 19/03/2010 THCS Đức Hòa

6 0117115744 NGUYỄN HẢI NAM Nam 16/01/2010 THCS Mai Đình

7 0117943466 ĐẶNG HỒNG PHONG Nam 21/03/2010 THCS Đông Xuân

8 0117985897 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Nữ 29/04/2010 THCS Kim Lũ

9 0134317041 DƯƠNG QUANG THẾ Nam 10/11/2010 THCS Thụy Lâm

10 0117994652 NGHIÊM THỊ HUYỀN TRANG Nữ 21/04/2010 THCS Bắc Phú

11 0117911301 NGUYỄN THỊ TUYẾT Nữ 20/12/2010 THCS Tân Minh A

12 0118501489 NGUYỄN MAI AN Nữ 16/09/2010 THCS Tiên Dược

13 0117994877 NGUYỄN ĐĂNG TUẤN ANH Nam 01/01/2010 THCS Bắc Phú

14 0117907364 LÊ KHÁNH HÀ Nữ 07/10/2010 THCS Tân Minh A

15 0117978695 ĐỖ THUỲ LINH Nữ 22/09/2010 THCS Xuân Giang

16 0139759758 LƯƠNG THANH NGỌC Nữ 25/10/2010 THCS Tiên Dược

17 0133711832 NGUYỄN BẢO THẢO NGUYÊN Nữ 09/11/2010 THCS Tân Minh A

18 0117943519 TRẦN THỊ BÍCH Nữ 22/09/2010 THCS Đông Xuân

19 0117943453 LÊ GIA HUY Nam 28/12/2010 THCS Đông Xuân

20 0118501448 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 24/04/2010 THCS Tiên Dược

21 0117994768 LÊ LONG NHẬT Nam 05/01/2010 THCS Bắc Phú

22 0150896501 NGUYỄN THỊ NGÂN THƯƠNG Nữ 31/05/2010 THCS Kim Lũ

23 0117943473 NGÔ UYÊN TRANG Nữ 12/07/2010 THCS Đông Xuân

24 0117985992 DƯƠNG THANH TRÚC Nữ 15/05/2010 THCS Kim Lũ

25 0117952980 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT Nam 23/05/2010 THCS Nguyễn Du

26 0138955104 NGUYỄN VIỆT ANH Nam 17/09/2010 THCS Xuân Giang

27 0117994848 NGUYỄN ANH ĐỨC Nam 17/05/2010 THCS Bắc Phú

28 0117083260 NGUYỄN THỊ LINH GIANG Nữ 04/02/2010 THCS Việt Long

29 0117993835 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG Nữ 14/08/2010 THCS Bắc Phú

30 0118005878 LƯƠNG GIA HUY Nam 02/11/2010 THCS Đức Hòa

31 0150561808 LA VĂN HƯNG Nam 03/12/2010 THCS Tân Hưng

32 0134317070 TRẦN TÙNG LÂM Nam 13/10/2010 THCS Xuân Thu

33 0173038606 NGUYỄN THỊ KHÁNH THY Nữ 04/08/2010 THCS Xuân Thu

34 0117993945 NGÔ NGỌC YẾN VI Nữ 25/01/2010 THCS Bắc Phú

35 0138955665 NGUYỄN HẢI YẾN Nữ 09/03/2010 THCS Xuân Giang

36 0139103519 TRẦN BẢO YẾN Nữ 29/10/2010 THCS Xuân Giang

37 0118088917 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nữ 02/09/2010 THCS Xuân Nộn

38 0117943571 NGUYỄN QUỲNH ANH Nữ 09/01/2010 THCS Đông Xuân

39 0117970664 HOÀNG THỊ HẢO HẢO Nữ 15/12/2010 THCS Xuân Thu

40 0118007180 NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 05/04/2010 THCS Đức Hòa

41 0117943614 LÊ PHƯƠNG LY Nữ 23/02/2010 THCS Đông Xuân

42 0117083173 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Nữ 07/02/2010 THCS Việt Long

43 0117907426 BÙI HÀ VI Nữ 30/04/2010 THCS Tân Minh A

44 0117083181 NGUYỄN HẢI YẾN Nữ 23/09/2010 THCS Việt Long

45 0117967409 PHAN HOÀNG YẾN Nữ 09/05/2010 THCS Xuân Thu

46 0150896502 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG Nữ 20/04/2010 THCS Kim Lũ

47 0117785285 NGUYỄN HỒNG THÁI Nữ 14/08/2010 THCS Thị Trấn
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